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Chủ đề nhánh 4: Côn trùng và chim       Tuần 27: (Từ ngày 23/03 đến ngày 27/03 năm 2026)
	Thời gian
	Tên hoạt động
	TÊN HOẠT ĐỘNG (ĐỀ TÀI HOẠT ĐỘNG)



	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5 
	Thứ 6

	7h30 -

8h15
	ĐT - TC SÁNG
	ĐT: Trò chuyện về con ong
	ĐT: Trò chuyện về con bướm
	ĐT: Trò chuyện về con muỗi
	ĐT: Trò chuyện về chim bồ câu
	ĐT: Trò chuyện về con vẹt 

	8h15-

8h45
	TD SÁNG
	Đề tài: Hô hấp: Hít vào thở ra; Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang; Bụng 3: Nghiêng người sang bên; Chân 5: Bật về các phía


	8h45-9h30
	HOẠT ĐỘNG CHUNG               
	THỂ DỤC

ĐT: Bật tách chân, khép chân (MT2)
	TOÁN

ĐT: Số 10 (tiết 1)
(MT 16)
	VĂN HỌC

ĐT: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Đom đóm

 
	CHỮ CÁI

ĐT: Tập tô chữ cái p, q


	ÂM NHAC 

ĐT: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề (MT 5)                                      NH: Con chim vành  khuyên

   TC: Ai đoán giỏi



	 9h30-10h10
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	ĐT: QS con muỗi, con ruồi                                         TC: Con muỗi                                                        Chơi theo ý thích
	ĐT: Vẽ một số con côn trùng 

TC: Con muỗn vo ve
Chơi theo ý thích
	ĐT: Xếp chữ số

TC: Nhảy vào ô số

Chơi theo ý thích


	 ĐT: QS con kiến, con bọ ngựa

TC: Bật vào ô

Chơi theo ý thích 
	ĐT: QS con chim bồ câu, chim sẻ                                         TC: Chim bay, cò bay                                            Chơi theo ý thích

	10h10-10h50
	HĐ VUI CHƠI
	GPV: Gia đình thăm quan mô hình 1 số con côn trùng và chim; GXD: Xây trang tại nuôi ong; GTH: Vẽ, nặn, tô màu hình một số côn trùng và chim; GTV: Xem tranh ảnh, tranh truyện và làm anbum ảnh theo chủ đề; GÂN: Hát, vận động các bài về chủ đề động vật; GTN: Phân nhóm con vật, xếp xen kẽ con vật; GHT: Chơi với các con số, chữ cái, hình khối


	14h00-16h15
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU            
	1. TC: EL21 “Lắng nghe âm thanh”

2.  Ôn chữ cái đã học.

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
	1. Tạo hình: Gấp con bướm(M)

2. Chơi theo ý thích

3.Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
	1. Kể chuyện sáng tạo
 cuối chủ đề

 2. Chơi theo ý thích
3.Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
	1. TC: Mèo và chim sẻ.

2. Dạy trẻ đọc đồng dao (vè loài vật)

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
	1. Biểu diên văn nghệ cuối tuần 
TC: EL21 “Lắng nghe âm thanh”

3. Vệ sinh, nêu gương, phát bé ngoan, trả trẻ.



             Tổ chuyên môn duyệt                                                                                                                                    Người soạn
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                Lê Thị Hồng Ngọc
                                                                                                                                 Hoàng Thị Đính
TUẦN 27              CHỦ ĐỀ LỚN: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: CÔN TRÙNG VÀ CHIM

Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/03 đến ngày 27/03/2026
A. THỂ DỤC SÁNG

  * Đề tài: Hô hấp: Hít vào thở ra; Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang
; Bụng 3: Nghiêng người sang bên; Chân 5: Bật về các phía
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ tập đúng, đủ, chính xác các động tác trong bài tập phát triển chung theo hiệu lệnh của cô

2. Kỹ năng

- Phát triển kĩ năng vận động tay và chân một cách nhịp nhàng, dẻo dai cho trẻ.

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ chăm thể dục sáng cho cơ thể khỏe mạnh.

 II. Chuẩn bị

- Tâm thế vui vẻ, sân tập sạch sẽ, trang phục gọn gàng.

III. Hướng dẫn thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động 1: Khởi động

- Cho trẻ ra sân xếp hàng

- Cho trẻ đi theo vòng tròn kết hợp đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường rồi xếp hang ngang
2. Hoạt động 2: Trọng động

* Bài tập phát triển chung

- Cô lần lượt cho trẻ tập các động tác của bài thể dục sáng cùng cô:

- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang

Đứng thằng, 2 chân bằng vai ngang vai, hai tay dang ngang bằn vai.

+ 2 tay ra phía trước

+ 2 tay sang ngang.

+ Hạ 2 tay xuống.

- Bụng 3: Nghiêng người sang bên.

Đứng thẳng, 2 tay gập giơ cao, bàn tay chạm vai.

+ Nghiêng người sang phải.

+ Nghiêng người sang trái.

+ Đứng thẳng, 2 tay xuôi theo người.

- Chân 5: Bật về các phía
Đứng thẳng, hai tay chống hông.

+ Nhảy lên phía trước.

+ Nhảy lùi về phía sau.

 + Nhảy sang phải.

+ Nhảy nhảy sang trái.

- Trẻ tập cùng cô, cô quan sát, sửa sai, động viên trẻ.

3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng
	- Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ thực hiện 4 lần

- Trẻ thực hiện 2l x 8 nhịp

- Trẻ thực hiện 2l x 8 nhịp

- Trẻ thực hiện 2l x 8 nhịp

- Trẻ chú ý nghe


- Trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng sân


B. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

* Đề tài: Góc PV: Gia đình thăm quan mô hình 1 số con côn trùng và chim

                Góc XD: Xây trang tại nuôi ong
               Góc TH: Vẽ, nặn, tô màu hình một số côn trùng và chim

               Góc TV: Xem tranh ảnh, tranh truyện và làm anbum ảnh theo chủ đề 

               Góc ÂN: Hát, vận động các bài về chủ đề động vật.

               Góc TN: Phân nhóm con vật, xếp xen kẽ con vật. 
               Góc HT: Chơi với các con số, chữ cái, hình khối

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết thỏa thuận trước khi chơi, biết bầu trưởng trò, được lựa chọn các góc chơi mình yêu thích, biết chơi gia đình thăm quan mô hình 1 số con côn trùng và chim. Biết Vẽ, nặn, tô màu hình một số côn trùng và chim, biết xây trang tại nuôi ong. Biết hát, vận động các bài hát trong chủ đề. Biết xem tranh ảnh, tranh truyện và làm anbum ảnh theo chủ đề. Biết phân nhóm con vật, xếp xen kẽ con vật. Biết chơi với các con số, chữ cái, hình khối.
2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng chơi, sự nhanh nhẹn khéo léo, luyện kỹ năng sắp xếp, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, không tranh giành đồ chơi của nhau, song phải cất vào nơi quy định.
II. Chuẩn bị


- Đồ dung đồ chơi cho các góc.

III. Hướng dẫn thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động 1: Thỏa thuận trước khi chơi.

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh côn trùng và chim để dẫn dắt trẻ vào bài.

- Các con ơi đã đến giờ chơi gì nhỉ?

- Muốn chơi được các bạn bầu cho cô một bạn trưởng trò nào?

- Cô và trẻ thống nhất bầu trưởng trò.

+ Hôm nay ở góc tạo hình có rất nhiều tranh, đất nặn, giấy các bạn chơi gì ở góc tạo hình?

- Hôm nay bạn nào muốn chơi ở góc tạo hình đây? 

- Các bạn chơi ở góc tạo hình đã rõ nhiệm vụ của mình chưa?

+ Còn góc thư viện thì sao? Các bạn chơi gì ở góc thư viện đây?

- Cô thấy ở góc thư viện cũng rất hay đấy, hôm nay bạn nào muốn chơi ở góc thư viện?

- Các bạn chơi ở góc thư viện đã rõ nhiệm vụ của mình chưa?

+ Tớ thấy góc âm nhạc có rất nhiều đồ dùng âm nhạc bộ gõ các bạn chơi gì?

- Ở góc âm nhạc rất thú vị, bạn nào muốn chơi ở góc âm nhạc?

- Các bạn chơi ở góc âm nhạc đã rõ nhiệm vụ của mình chưa?

+ Tớ thấy góc thiên nhiên có rất nhiều đồ dùng dùng đồ chơi. Với chủ đề này các bạn sẽ chơi gì ở góc thiên nhiên?

- Bạn nào muốn chơi ở góc thiên nhiên? 

- Các bạn chơi ở góc thiên nhiên đã rõ nhiệm vụ của mình chưa?

+ Còn góc học tập có nhiều chữ cái, chữ số, lô tô về con vật ... Các bạn sẽ chơi gì?

- Bạn nào muốn chơi ở góc học tập?

- Các bạn chơi ở góc học tập đã rõ nhiệm vụ của mình chưa?

+ Ở góc phân vai có rất nhiều đồ chơi, đồ dùng đẹp, ở góc phân vai sẽ chia thành nhóm nhỏ: Gia đình thăm quan mô hình 1 số con côn trùng và chim
- Cô gợi hỏi về góc phân vai

- Các bạn chơi ở góc phân vai rõ nhiệm vụ chơi của mình chưa ?

+ Cô thấy ở góc xây dựng có nhiều đồ chơi đẹp vậy hôm nay các bạn chơi gì ở góc xây dựng?

- Để xây công trình đó cần có ai?

- Các bạn bầu ai làm kỹ sư trưởng? Bác kỹ sư trưởng có nhiệm vụ gì?

 - Vậy ai sẽ làm chú công nhân? Nhiệm vụ chú công nhân làm gì?

- Cô chúc góc xây dựng sẽ xây được công trình thật đẹp nhé không ?

- Khi chơi chúng mình phải như thế nào? 

- Khi chơi xong các con như thế nào?

- Cô mời các con nhẹ nhàng lên lấy biểu tượng về góc chơi.

2. Hoạt động 2: Quá trình chơi.

- Cô cùng trưởng trò bao quát lớp, đến các góc chơi động viên khuyến khích trẻ chơi, gợi ý hướng dẫn trẻ sáng tạo để trẻ hoàn thiện vai chơi của mình.

- Cô cùng trưởng trò động viên trẻ giao lưu giữa các nhóm chơi, đổi vai chơi.

3. Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi.

- Cô cùng trưởng trò nhận xét các góc chơi, góp ý nhắc nhở các nhóm chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn.

- Cho trẻ quan sát góc có sản phẩm đẹp và nhận xét vai chơi của trẻ.

- Cô cho các góc chơi nhận xét trưởng trò

- Cô nhận xét chung.

- Cho trẻ đọc thơ “cất đồ chơi” và thu dọn đồ dùng.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Cả lớp trả lời.

- Trẻ bầu trưởng trò.

- Trẻ nêu ý kiến

- Trẻ nhận vai

- Trẻ trả lời

- 2-3 ý kiến

- Trẻ nhận góc chơi.

- Rồi ạ.

- Trẻ trả lời

- Trẻ nhận góc chơi.

- Trẻ trả lời

- Trẻ nêu ý kiến

- Trẻ nhận góc chơi.

- Rồi ạ.

- Trẻ nêu ý kiến 

- Trẻ nhận vai chơi.

- Rồi ạ.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời và nhận vai chơi.

- Trẻ trả lời và nhận vai chơi 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ nêu ý kiến

- Bác kỹ sư trưởng.

- 2-3 ý kiến

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

- Trẻ nêu ý kiến

- Trẻ lấy biểu tượng về góc chơi.

- Trẻ chơi các góc.

- Trẻ giao lưu với nhau

- Trẻ chú ý nghe.

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ đóng góp ý kiến.

- Trẻ chú ý nghe.

- Trẻ đọc và cất đồ chơi.



C. HOẠT ĐỘNG HỌC

Thứ 2 ngày 23 tháng 03 năm 2026
* TRÒ CHUYỆN SÁNG

Đề tài: Trò chuyện về con ong
- Cô cho trẻ quan sát tranh

- Cô có con gì đây

- Ai nhận xét về con ong

- Vì sao ong biết bay?

- Con ong thuộc nhóm gì?

- Thức ăn của ong là gì?
- Là côn trùng có lợi hay có hại? Vì sao chúng mình biết?
=> Con ong là loài côn trùng có lợi nó giúp thụ phấn cho hoa để hoa kết trái, ngoài ra loài ong tạo ra mật ngọt, mật ong còn rất tốt cho cơ thể của con người đấy. nhưng các con cũng phải tránh xa không tự ý đánh bắt hay chọc tổ của ong, nếu không chúng sẽ đốt chúng mình rất đau nhé.
THỂ DỤC

Đề tài: Bật tách chân, khép chân 
I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức.

- Trẻ 5 tuổi: Trẻ giữ được thang bằng cơ thể khi thục hiện vận động bật, biết phối hợp tay, mắt trong vận động: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô (MT2)
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ giữ được thang bằng cơ thể, biết phối hợp tay mắt trong vận đông: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô (MT 2)
- Trẻ 3 tuổi: Trẻ biết  giữ được thang bằng cơ thể bật về phía trước (MT2)
- Trẻ 2 tuổi : Trẻ biết  giữ được thang bằng cơ thể bật tại chỗ (MT2)
2.  Kĩ năng:

- Trẻ 4+5 tuổi: Rèn kĩ năng bật cho trẻ chính xác kéo léo của đôi chân
- Trẻ 2 + 3 tuổi: Rèn kĩ năng bật kéo léo của đôi chân.

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh

II. Chuẩn bị.
- Sân thể dục bằng phẳng, an toàn, ô cho trẻ.

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

III. Hướng dẫn thực hiện.

	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động 1: Khởi động

- Cô cho trẻ đi các kiểu đi kiểu chạy theo hiệu lệnh của cô. 

- Cho trẻ tập hợp thành đội hình 3 hàng ngang

2. Hoạt động 2: Trọng động
* BTPTC: 

 - Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang

Đứng thằng, 2 chân bằng vai ngang vai, hai tay dang ngang bằn vai.

+ 2 tay ra phía trước

+ 2 tay sang ngang.

+ Hạ 2 tay xuống.

- Bụng 3: Nghiêng người sang bên.

Đứng thẳng, 2 tay gập giơ cao, bàn tay chạm vai.

+ Nghiêng người sang phải.

+ Nghiêng người sang trái.

+ Đứng thẳng, 2 tay xuôi theo người.

- Chân 5: Bật về các phía
Đứng thẳng, hai tay chống hông.

+ Nhảy lên phía trước.

+ Nhảy lùi về phía sau.

 + Nhảy sang phải.

+ Nhảy nhảy sang trái.

- Cô cho trẻ tập cùng cô theo nhịp hô.

(cô sửa sai cho trẻ)

* VĐCB: 

* 5 tuổi: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô.

- Cô giới thiệu vận động.

+ Làm mẫu lần 1: Không giải thích gì?

+ Làm mẫu lần 2: Phân tích động tác 

TTCB: Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “bật” hai tay chống hông, đầu gối hơi khụy dồn sức vào 2 chân bật chụm chân vào một ô, tách chân vào hai ô bật bằng hai nửa bàn chân khéo léo không chạm cạnh ô cứ như vậy khi bật đến ô cuối cùng thì chú ý khi bật ra ngoài hai tay vẫn chống hông để giữ thăng bằng và tiếp đất bằng hai nửa bàn chân.

 - Cô gọi 2 trẻ khá lên thực hiện.

- Cô hướng dẫn trẻ 2-3-4 tuổi thực hiện

* 4 tuổi: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô

* Trẻ 3 tuổi: Bật về phía trước 
* Trẻ 2 tuổi : Bật tại chỗ 
- Tổ chức cho trẻ thực hiện

- Cô bao quát sửa sai cho trẻ. 

- Cô nhận xét, vận động và giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh
3. Hoạt động 3: Kết thúc.
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu
	- Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ thực hiện 2Lx 8N

- Trẻ thực hiện 2Lx 8N

- Trẻ thực hiện 3Lx 8N

- Cả lớp chú ý lắng nghe và quan sát.

- Trẻ chú ý quan sát.

- 2 trẻ lên thực hiện

- Cả lớp thực hiện

- Cả lớp chú ý lắng nghe

- Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.


* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

                                          Đề tài: Quan sát con muỗi, con ruồi

                                           Trò chơi: Con muỗi 
                                                     Chơi theo ý thích

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm con muỗi, con ruồi và biết được con ruồi, con muỗi  là con côn trùng có hại.

2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ. Phát triển ngôn ngữ, vận động cho trẻ.

3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ biết con muỗi, con ruồi là con vật nguy hiểm khi đi ngủ chúng ta phải buông màn để tránh bị muỗi đốt và giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ không để muỗi sinh sản và trú ngụ.

II. Chuẩn bị

- Tranh con muỗi, con ruồi

- Chỗ cho trẻ quan sát, hoạt động. 

- Tạo tâm thế vui vẻ thoải mái cho trẻ

III. Hướng dẫn thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	Hoạt động 1: Quan sát con muỗi, con ruồi 

Cô lại có con gì đây các con? Trẻ gọi tên.

- Cho trẻ phát âm con muỗi 3- 4 lần.

- Con muỗi,  có đặc điểm gì nhiều?

- Con muỗi cũng có phần đầu, phần ngực và phần bụng.

- Phần đầu con muỗi có gì?

- Vậy vòi của con muỗi để làm gì?

- Còn phần ngực con muỗi có gì?

- Con muỗi có nhiều chân hay ít chân?

- Vậy còn cánh của con muỗi để làm gì? (Cánh để  bay từ nơi này đến nơi khác đấy)

- Chúng mình thấy con muỗi sống ở đâu?

- Con muỗi sinh sản như thế nào? (Con muỗi đẻ trứng xuống những vũng nước bẩn trứng nở thành con bọ gậy bọ gậy nở thành con muỗi).

- Muỗi là con côn trùng có lợi hay có hại? Vì sao?

* Giáo dục:  Các con ạ con muỗi, cũng có phần đầu, phần ngực, và phần bụng, con muỗi là con côn trùng có hại nó thường hút máu người, hút máu các con lợn, con trâu, con bò......, con muỗi sống trong các bụi rậm, xó nhà, những chỗ có rác bẩn, nó còn gây bệnh cho người như bệnh sốt rét. Vì vậy khi đi ngủ chúng ta phải buông màn để tránh bị muỗi đốt và giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ không để muỗi sinh sản và trú ngụ.

+  Con ruồi cho trẻ thực hiện tương tự

2. Hoạt động 2: Trò chơi: Con muỗn 
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi

Cách chơi: Cô giáo sẽ đọc và làm các động tác tương ứng để trẻ bắt chước đọc và thực hiện các động tác tương tự.

Lời bài đồng dao

Động tác

Có con muỗi vo ve, vo ve.

Đưa 1 ngón tay trỏ 

về phía trước và đưa 

qua đưa lại.

Đốt cái tay, đốt cái chân rồi bay đi xa.

Lấy ngón tay trỏ chỉ 

vào cánh tay còn lại, 

xuống đùi rồi rung 2 tay.

Úi chà, úi chà! Dang tay ra, đánh cái bép, muỗi xẹp.

Nhún vai 2 lần, dang 2 

tay sang ngang, vỗ tay 1 

cái rồi chỉ vào chóp mũi.

Luật chơi: Các con nghe, đọc và thực hiện các động tác theo hiệu lệnh của cô giáo.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 

- Cô nhận xét động viên trẻ.

3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi theo ý thích

- Cho trẻ vệ sinh vào lớp.
	- Trẻ quan sát 
- Trẻ quan sát đàm thoại cùng cô
- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hứng thú chơi.

- Trẻ hứng thú chơi 
- Trẻ vệ sinh vào lớp.


* HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Trò chơi: EL21 “Lắng nghe âm thanh”

+ Cô hướng dẫn trẻ cách chơi trò chơi.

- Cô yêu cầu trẻ lấy hai tay bịt mặt và cô sẽ gây một tiếng động và cho trẻ đoán. Hỏi trẻ đó là âm thanh gì?...

- Cô cho trẻ thực yêu cầu khó hơn bằng cách cô thực hiện 2 tiếng động liên tiếp.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi cho đến khi trẻ không còn hứng thú nữa.

2.  Ôn chữ cái đã học.

- Cô kiểm tra trẻ và cho trẻ ôn lại các chữ cái đã học trong chương trình.

- Động viên khuyến khích trẻ chú ý tham gia hoạt động 

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Sĩ số

- Tổng số trẻ ................Số trẻ đi học.....................Số trẻ nghỉ học..............................

- Những trẻ nghỉ học, lý do:........................................................................................

2. Tình hình chung

- Tình hình sức khỏe:...................................................................................................

- Tình trạng, cảm xúc, hành vi: ...................................................................................

- Kiến thức kĩ năng:.....................................................................................................

3. Sự kiện đặc biệt:......................................................................................................

Thứ  3 ngày 24 tháng 03 năm 2026
* TRÒ CHUYỆN SÁNG

Đề tài: Trò chuyện về con bướm
- Cô cho trẻ quan sát tranh

- Cô có con gì đây

- Chúng mình có nhận xét gì về con bướm?
- Con bướm có mấy cánh, mấy chân?
- Bướm di chuyển bằng cách nào?
- Con bướm này có màu gì?
=> Cô chốt lại :Đây là con bướm con bướm có phần đầu,thân,trên than có2 cánh rộng,có 6 chân, bướm thường hút mật hoa để sống..
- Cô nhận xét chốt lại và giáo dục trẻ.

* TOÁN

Đề tài: Số 10 (tiết 1)

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức
- Trẻ 5 tuổi: Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10. (MT 16)
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10, biết thực hiện theo hướng dẫn của cô.(MT16)

- Trẻ 3 tuổi: Trẻ biết đếm đến 10, biết nhóm có 10 đối tượng, biết chữ số 10 theo khả năng của mình.(MT10) 

- Trẻ 2 tuổi: Trẻ biết đếm đến 10, biết nhóm có 10 đối tượng, biết chữ số 10 theo khả năng của mình.

2. Kỹ năng

- Trẻ 5 tuổi: Rèn kỹ năng đếm, tạo nhóm, khả năng nhận biết, phát triển tư duy cho trẻ.

- Trẻ 4 tuổi: Rèn kỹ năng đếm, tạo nhóm

- Trẻ 2 +3 tuổi: Rèn kỹ năng đếm, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

3. Giáo dục

- Trẻ húng thú tham gia vào các hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng học tập.

II. Chuẩn bị

+ Trẻ mỗi trẻ có 10 Hoa, 10 con ong

- Thẻ số 1-10 cho cô và trẻ.

- Đồ dùng dồ chơi có số lượng 1-10 xung quanh lớp.

- Đồ dùng của cô giống của trẻ kích cỡ lớn hơn.

III. Hướng dẫn thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động1: Giới thiệu bài.

- Các con có muốn cùng cô đi thăm mô hình côn trùng.

- Cho trẻ đếm các số côn trùng và đặt thẻ số tương ứng đối tượng.

- Cho cả lớp kiểm tra lại và đọc số đã học.

- Giáo dục trẻ húng thú tham gia vào các hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng học tập.
2. Hoạt động 2: Phát triển bài.

* Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10.  

- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ quà.

- Trong rổ các con có những gì?

- Hôm nay cô tặng cho lớp mình mỗi bạn 1 cái rổ chúng mình thấy trong rổ có gì?

- Các con hãy xếp tất cả các bông hoa ra trước mặt thành hàng ngang từ trái qua phải nào.

- Cho trẻ đếm số hoa. Có tất cả bao nhiêu bông hoa nào?

- Hoa đang nở có rất nhiều ong chúng mình hãy xếp 9 con ong đậu trên 9 bông hoa nào? (Muỗi bông hoa là một con ong và xếp từ trái qua phải nhé.

- Cô làm mẫu xếp tương ứng 1:1

- Cho trẻ vừa xếp, vừa đếm

- Các con thấy nhóm bông hoa và nhóm ong như thế nào với nhau? Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? Nhóm nào ít hơn? Ít hơn là mấy? Vì sao con biết? (3,4,5t)
- Vậy muốn cho các bông hoa đều có một con ong ta phải làm gì? (3,4,5t)
- Cô cho trẻ thêm một con ong vào bông hoa  còn thiếu và cho trẻ đếm. Có tất có bao nhiêu bong hoa và bào nhiêu con ong? (4,5t)
- Các con thấy 2 nhóm như thế nào với nhau? Và đều bằng mấy? (4,5t)

- Để biểu thị cho 10 bông hoa và 10 con ong thì chúng ta dùng thẻ số mấy.

- Cô lấy thẻ số 10 giới thiệu và phát âm cho trẻ nghe.

- Cho trẻ truyền tay tri giác số 10 theo hướng dẫn của cô.

- Cho trẻ tìm thẻ số 10 giơ lên và đọc to theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô gắn thẻ số 10 vào giữa 2 đối tượng ở bên phải.

- Cô cho trẻ đếm nhóm hoa và nhóm ong

* Liên hệ thực tế.

- Trong lớp chúng mình hôm nay cũng có rất nhiều đồ vật có số lượng là 10 đấy bạn nào giỏi lên tìm giúp cô và và gắn thẻ số tương ứng nào với các đồ vật nào.

- Cô cho 2-3 lên tìm và gắn thẻ số.

- Cho cả lớp kiểm tra lại.

* Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh.
- Cô nêu cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị 2 bảng con bà bông hoa nhiệm vụ của các con sẽ tìm trong rổ nhưng bông hoa và ong để gắn tương ứng.

+ Luật chơi: Mỗi lần chơi chỉ được nhặt 1 vật trong và gắn lên

- Tổ chức và gây hứng thú cho trẻ chơi.

3. Hoạt động 3: Kết thúc.

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng và ra chơi nhẹ nhàng.
	- Trẻ đi thăm quan mô hình

- Trẻ đếm và đặt thẻ số

- Cả lớp kiển tra lại

- Trẻ nhận rổ

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ xếp 10 bông hoa từ trái qua phải

- Trẻ đếm

- Trẻ thực hiện và so sánh 

- Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ tri giác số 10

- Trẻ tìm thẻ số 10 và phát âm

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- 2-3 trẻ lên tìm và đặt thẻ số 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi vui vẻ

- Trẻ ra chơi nhẹ nhàng



* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Đề tài: Vẽ một số con côn trùng 

Trò chơi: Con muỗn vo ve
Chơi theo ý thích

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng vẽ đã học để vẽ được một số con côn trùng mà trẻ thích. 

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng vẽ theo trí tưởng tượng cho trẻ. 

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ đoàn kết, biết giữ gìn vệ sinh cá nhận.

II. Chuẩn bị
- Chỗ cho trẻ quan sát và hoạt động

III. Hướng dẫn thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1.  Hoạt động 1: Vẽ một số con côn trùng 

- Cho trẻ xếp hàng ra sân 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh một số con côn trùng 

- Bạn nào giỏi kể tên những con côn trùng và chim cho cô giáo và các bạn nghe nào.

- Vậy các con có muốn vẽ những con vật đó không?

- Cho trẻ nêu ý định sẽ vẽ con vật gì? 

- Con sẽ vẽ con vật đó như thế nào?

- Cô cho trẻ thực hiện vẽ (Cô bao quát, hướng dẫn gợi ý trẻ thực hiện)

+ Giáo dục trẻ đoàn kết, biết giữ gìn vệ sinh cá nhận.

2. Hoạt động 2: Trò chơi: Con muỗn vo ve
- Cô hướng dẫn luật chơi, cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi và gây hứng thú cho trẻ.

3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích.
- Cho trẻ chơi theo ý thích cô bao quát trẻ

- Trẻ vệ sinh vào lớp.
	- Trẻ xếp hàng ra sân  

- Trẻ đàm thoại cùng cô

- 3-4 ý kiến của trẻ.

- Trẻ trả lời

- 2-3 ý kiến của trẻ.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hứng thú chơi.

- Trẻ hứng thú chơi theo ý thích 

- Trẻ vệ sinh vào lớp.


* HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Tạo hình: Gấp con bướm(M)

-Trẻ biết gấp giấy thành những đường gấp khúc.

-Trẻ biết so đoạn giấy bằng nhau, biết miết giấy tạo thành nếp.

 - Rèn khả năng sang tạo, khéo léo của đôi bàn tay.

-Trẻ hứng thú hoàn thành sản phẩm
* Đồ dùng của cô:

- Mẫu của cô: 1 con bướm:

- Con bướm màu vàng trẻ chơi trò chơi

- Con bướm màu xanh trẻ quan sát mẫu

- Giấy màu gấp mẫu cho trẻ quan sát- 2 tờ

 * Đồ dùng của trẻ:

- Bút màu, giấy màu hồ dán, khăn ướt, hồ dán, dây chỉ, râu bướm cô tạo sẵn

* Trò chuyện và đàm thoại về con bướm mẫu.

+ Con nhìn xem cô làm con bướm này như thế nào?

+ Muốn gấp được con bướm chúng mình phải gấp như thế nào?

+ Làm thế nào để có những đường lượn song?

+ Sau khi gấp cánh bướm xong cô làm làm thế nào để 2 cánh bướm dính lại với nhau?

+ Xong phần cánh chúng mình làm gì cho con bướm them đẹp?

* Cô thực hiện gấp mẫu cho trẻ quan sát

+ Cô thực hiện mẫu lần 1

+ Cô thực hiện mẫu lần 2: Cô chọn 1 tờ giấy to làm cánh dưới con bướm, 1 tờ giấy nhở hơn để làm cánh trên của bướm. Cả hai tờ giấy gấp giống nhau. Cô gấp chéo tờ giấy tạo thành hình tam giác, sau đó cô gấp đôi dần dần tờ giấy đến khi tờ giấy tạo thành đường thẳng có chiều rộng bằng 1 đốt ngón tay của chúng mình. Cô mở tờ giấy ra, các con nhìn thấy những nếp gấp mờ mờ ko, chúng mình gấp theo nếp gấp mờ đấy, gấp lần lượt mặt trái rồi đến mặt phải cứ như thế cho đến hết tờ giấy. Khi gấp xong 2 cánh trên, cánh dưới con bướm chúng mình gấp đôi cánh bướm lại lấy dây chỉ để buộc ở giữa. Tiếp đến chúng mình lấy hai râu đính vào cho con bướm thêm đẹp nhé

* Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ về bàn thực hiện. Cô bao quát và gợi ý trẻ còn lúng túng.

-  Nhận xét: Cô chọn một số bài vẽ đẹp treo tranh cho cả lớp quan sát.

+ Cô hỏi một số tre con thấy bức tranh nào đẹp, vì sao? Con thích bức tranh nào nhất.

+ Cô nhận xét động viên trẻ.

2. Chơi theo ý thích
3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ. 
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Sĩ số

- Tổng số trẻ ................Số trẻ đi học.....................Số trẻ nghỉ học..............................

- Những trẻ nghỉ học, lý do:........................................................................................

2. Tình hình chung

- Tình hình sức khỏe:...................................................................................................

- Tình trạng, cảm xúc, hành vi: ...................................................................................

- Kiến thức kĩ năng:.....................................................................................................

3. Sự kiện đặc biệt:......................................................................................................

Thứ  4 ngày 25 tháng 3 năm 2026
* TRÒ CHUYỆN SÁNG

Đề tài: Trò chuyện về con muỗi
- Còn đây là con gì đây?
- Bạn nào có nhận xét gì về con muỗi trong tranh nào?
- Vòi của con muỗi giúp nó làm gì?
- Con muỗi di chuyển bằng cách nào?
- Thức ăn của con muỗi là gì?
- Chúng mình bị con muỗi đốt bao giờ chưa? Khi bị muỗi đốt thì như thế nào?
- Con muỗi là côn trùng có lợi hay có hại? Vì sao?
 - Vậy chúng cần được bảo vệ hay diệt trừ?
=> Cô chốt lại giáo dục trẻ biết diệt trừ con muỗi vì nó là loài côn trùng có hại truyền bệnh cho con người.
* VĂN HỌC

Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Đom đóm

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:

- Trẻ 5 tuổi: Trẻ nhớ tên bài thơ “Đom Đóm”, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ
 và đọc thơ rõ ràng, biết trả lời một số câu hỏi của cô, Trẻ thuộc bài thơ. 
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ nhớ tên bài thơ “Đom đóm”, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ, 

thuộc bài thơ.

- Trẻ 2+3 tuổi: Trẻ nhớ tên bài thơ “Đom đóm”, biết đọc theo cô, theo khả năng
2. Kĩ năng

- Trẻ 5 tuổi: Rèn kỹ năng đọc thơ, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Trẻ 4 tuổi: Rèn kỹ năng đọc thơ phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Trẻ 2+3 tuổi: Rèn kỹ năng đọc thơ cho trẻ
3. Giáo dục
-  Giáo dục trẻ yêu quý các con côn trùng có ích.
II. Chuẩn bị
- Tranh vẽ minh họa bài thơ Đom đóm

- Tạo tâm thế vui vẻ thoải mái cho trẻ

III. Hướng dẫn thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- Vào ban đêm, mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
Đúng rồi, trời sẽ rất tối, yên tĩnh và hơi đáng sợ một chút.
Nhưng trong đêm tối đó, lại có một ánh sáng nho nhỏ xuất hiện…
Các con có biết đó là gì không?
“Đó chính là bạn đom đóm!
- Các con ạ có một bài thơ rất hay nói về con đom đóm đấy. Đó là bài thơ “Đom đóm” do Hoàng Hương sưu tầm đấy.

2. Hoạt động  2: Phát triển bài.
* Cô đọc mẫu 
+ Lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ kết hợp cử chỉ điệu bộ.

+ Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì? Do ai sưu tầm bài thơ này?
+ Lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ

- Bài thơ này sẽ hay hơn và sinh động hơn khi cô đọc kết hợp cùng với tranh minh hoạ nội dung bài thơ đấy

+ Giảng nội dung bài thơ: Bài thơ nói về con đom đóm là 1 loại côn trùng thường xuất hiện vào đêm mùa hè. Đom đóm được ví như chiếc đèn nhỏ mang ánh sáng đi khắp mọi nơi.
+ Lần 3: Cô đọc trích dẫn kết hợp giải nghĩa từ khó.

- Bài thơ này cô sẽ chia làm 3 đoạn

+ Đoạn 1 gồm 4 thơ đầu nói nói về con đom đóm là 1 loại côn trùng thường xuất hiện vào ban đêm mùa hè.
   Đom đóm, đom đóm

Bụng sáng lập lèo

                       Cứ đêm mùa hè

 Đóm ra nhiều lắm

+ Lập lòe: Có nghĩa là lúc sáng lúc tối. Chúng  mình hãy đọc cùng cô nào

+ Đoạn 2 gồm 4 câu thơ tiếp theo nói về con đom đóm thường mang ánh sáng bay khắp mọi nơi.

Từ trong bụi rậm

                        Bay ra bờ ao

    Lượn trên cành cao

 Xuống chơi bãi cỏ

+ Đoạn 3 gồm 4 câu thơ cuối nói về con Đom đóm như những chiếc đèn nhỏ soi sáng cho chúng ta vào ban đêm.
  Như chiếc đèn nhỏ

    Chập chờn bay chơi

Bay khắp mọi nơi

Là con đom đóm

+ Chập chờn: Lúc ẩn lúc hiện.
+ Chúng mình hãy đọc cùng cô nào

- Cô cho trẻ đọctừ khó.

* Đàm thoại nội dung bài thơ.
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Của tác giả nào sưu tầm ? (2,3,4,5t)
- Bài thơ nói về con gì? (2,3,4,5t)
- Bụng đom đóm phát ra gì? (4,5t)
- Mùa nào đom đóm bay ra nhiều nhất? (4,5t)
- Đom đóm bay ra từ đâu và bay đi những nơi nào? (4,5t)
- Ánh sáng của đom đóm được ví như cái gì? (4,5t)
+ Cô giáo dục: Các con ạ đom đóm là 1 loại 
côn trùng thường xuất hiện vào đêm mùa hè. Đom đóm như những chiếc đèn nhỏ soi sáng cho chúng ta vào ban đêm đom đóm là côn trùng có ích và đáng yêu vì vậy chúng mình có yêu quý đom đóm không nào?
* Dạy trẻ đọc thơ.

- Cô dạy trẻ đọc cả lớp  2-3 lần

- Trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô bao quát trẻ đọc thơ và sửa sai cho trẻ

- Cô vừa dạy các con đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Cả lớp đọc lại bài thơ

3. Hoạt động 3: Kết thúc.

- Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.
	- Trẻ trời tối ạ
- Trẻ nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe.

- Trẻ nghe.

- Trẻ trả lời(Đom đóm, Hoàng

 Hương.

- Trẻ chú ý lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc cùng cô

- Trẻ đọc cùng cô

- Trẻ trả lời ( Đom đóm)
(Hoàng Hương sưu tầm)
- Trẻ trả lời(Con đom đóm)

- Trẻ trả lời(Ánh sáng)

- Trẻ trả lời(Mùa hè)

- Trẻ trả lời(Bờ ao, cành cây,

 bãi cỏ….)

- Trẻ trả lời(Chiếc đèn nhỏ)

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc thơ.

- Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc

- Trẻ trả lời

- Cả lớp đọc thơ

- Trẻ ra chơi.


* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Đề tài: Xếp chữ số

Trò chơi: Nhảy vào ô số

Chơi theo ý thích

I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết dùng các loại hạt để xếp chữ số đã học trên sân trường 

2. Kỹ năng

- Rèn sự chú ý quan sát, rèn sự kheo léo của đôi tay, phát triển trí tưởng tượng, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

II. Chuẩn bị

- Sân bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn cho trẻ.

III. Hướng dẫn thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động 1: Xếp chữ số

- Cô cho trẻ ra sân tập trung và tập trung trẻ bên cô

- Cô tổ chức cho trẻ hát bài Tập đếm 

- Cô cho trẻ đếm ngón tay của cô (Vậy 5 thêm 5 bằng mấy)

- Cô giơ thẻ số các bạn sẽ phải phát âm số đó

- Cô cho trẻ phát âm số theo các hình thức: Lớp, tổ, nhóm, cá nhân (cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Các con có muốn xếp số không?

- Cô tổ chức cho trẻ xếp        

(cô bao quát, hướng dẫn cho trẻ xếp)

- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh, giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

2. Hoạt động 2: Trò chơi: Nhảy vào ô số

- Cô nêu cách chơi, luật chơi, hướng dẫn trẻ chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô bao quát, động viên trẻ chơi.

3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát trẻ chơi.

* Kết thúc: Cô cho trẻ ra chơi, cất đồ dùng, vệ sinh cá nhân.
	- Trẻ tập trung.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm chữ cái

- Trẻ phát âm chữ cái theo các hình thức

- Trẻ trả lời.

- Trẻ xếp chữ cái

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nghe.

- Trẻ chơi.

- Trẻ chơi theo ý thích.

- Trẻ cất đồ dùng, ra chơi.


* HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Kể chuyện sáng tạo cuối chủ đề.

- Trẻ biết sắp xếp các bức tranh để kể được một câu truyện có ý nghĩa bằng ngôn ngữ sáng tạo của mình. Biết đặt tên truyện. 

- Rèn kĩ năng trí tưởng tượng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết được biết bảo vệ, không săn bắt. 

- Tranh vẽ minh họa theo nội dung câu truyện: Voi, hổ, khỉ, chim,….

- Cô cho trẻ hát bài ta đi vào rừng xanh

- Trò chuyện về bài hát

- Cô cho trẻ lần lượt khám phá từng bức tranh.

- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung từng bức tranh.

- Cô chia lớp thành 2 nhóm và cho trẻ thảo luận về câu truyện của đội mình trong thời gian 10 phút.

- Đã hết thời gian xin mời đại diện của từng nhóm lên kể câu truyện của nhóm mình.

- Cô chú ý sửa sai, động viên khuyến khích trẻ kể.

- Cũng từ những bức tranh này cô cũng có một câu truyện đấy chúng mình có muốn nghe cô kể không nào?

- Cô giới thiệu tên truyện.

- Cô kể cho trẻ nghe 1 lần.

- Các con vừa được nghe những câu truyện của 2 nhóm và câu truyện của cô kể rồi và các đội cũng đã dặt tên cho câu truyện của mình rồi bây giờ cô muốn thống nhất một tên gọi cho các câu truyện các con có đồng ý không nào?

- Cô và trẻ cùng thống nhất tên truyện.

- Các con vừa kể xong câu truyện gì?(4,5t)
- Trong câu truyện có nhân vật nào?(4,5t)
- Chúng mình phải làm gì để bảo vệ con vạt quý hiếm

+ Giáo dục trẻ biết được biết bảo vệ chim, không săn bắt. 

- Cho trẻ đọc thơ"Vè loài vật" và cùng cô ra sân chơi.
2. Chơi theo ý thích
3. Vê sinh, nêu gương, trả trẻ.

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Sĩ số

- Tổng số trẻ ................Số trẻ đi học.....................Số trẻ nghỉ học..............................

- Những trẻ nghỉ học, lý do:........................................................................................

2. Tình hình chung

- Tình hình sức khỏe:...................................................................................................

- Tình trạng, cảm xúc, hành vi: ...................................................................................

- Kiến thức kĩ năng:.....................................................................................................

3. Sự kiện đặc biệt:......................................................................................................

Thứ 5 ngày 26 tháng 3 năm 2026

* TRÒ CHUYỆN SÁNG

Đề tài: Trò chuyện về chim bồ câu
 Đây là con gì?
- Chim bồ câu có những đặc điểm gì? (Đầu, thân, đuôi)
- Lông chim màu gì?
- Chim bay bằng cái gì?
- Chim thích ăn gì?
- Chim có lợi ích gì với con người?
=> Đây là chim bồ câu, chim bồ câu có phần đầu, thân, đuôi, có hai cánh để bay, chim thích ăn thóc, ngô,....
* CHỮ CÁI

Đề tài: Tập tô chữ cái p, q

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ 5 tuổi: Trẻ biết được chữ cái p, q biết cầm bút tô chữ cái p, q theo đúng chiều mũi tên, ngồi đúng tư thế, biết viết chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới 
- Trẻ 4 tuổi: Trẻ phát âm được chữ cái p, q biết tô p, q chữ rỗng, biết tô màu tranh, ngồi đúng tư thế theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ 2 + 3 tuổi: Trẻ biết gọi tên các hình ảnh trong tranh, biết cầm bút tô màu tranh chữ cái p, q theo hướng dẫn của cô và theo khả năng.
2. Kỹ năng

- Trẻ 5 tuổi: Rèn kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi, kỹ năng tô màu, tô chữ cho trẻ.

- Trẻ 4 tuổi: Phát triển khả năng quan sát, kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi, tô màu cho trẻ.

- Trẻ 3, 2 tuổi: Rèn kỹ năng cầm bút, tô màu cho trẻ.

3. Giáo dục

- Giáo dục trẻ ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, hứng thú vào bài.  
II. Chuẩn bị:

- Tranh tô mẫu chữ p, q của cô.

- Vở tập tô, bút chì, bút màu cho trẻ.  
III. Hướng dẫn thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Cái gì trong hộp”

- Bạn nào giỏi lên khám phá hộp quà có gì nào?

- Đó là chữ cái gì? 

- Cô cho trẻ phát âm chữ cái p, q
- Hôm nay cô còn có rất nhiều bức tranh nữa chúng mình cùng quan sát xem cô có bức tranh gì nhé?

2. Hoạt động 2: Phát triển bài.

* Cô thực hiện mẫu.

* Trẻ 5 tuổi.

+ Chữ p

- Trước khi vào buổi học cô và các con cùng chơi trò chơi: Trời tối, trời sáng.

- Cô có bức tranh gì đây?

- Trong hình ảnh có chữ cái gì?

- Đây là chữ gì đây? (Cô cho trẻ đọc p in hoa, in thường, viết thường).

- Tô màu hình vẽ chứa chữ cái p

- Các con cùng quan sát bức tranh có hình ảnh gì 

- Cô cùng các con đọc từ trong tranh

- Cô nối hình vẽ có từ chữa cái p chữ cái p

- Tô màu hình vẽ, tô theo nét chấm mờ chữ p để hoàn thiện các từ

- Tô theo nét chữ cái p (Cô vừa tô vừa hướng dẫn trẻ cách tô)

+ Chữ cái p (Cô thực hiện tương tự) 

- Cô cho trẻ thực hiện tô chữ p (Cô bao quát trẻ thực hiện)

* Trẻ 4 tuổi

+ Chữ p

- Cô cho trẻ quan sát tranh chữ p

- Cô có bức tranh gì chứa chữ cái gì đây?

- Cô cho trẻ phát âm chữ cái p in hoa, p in thường.

- Cô chỉ vào hình ảnh đây là hình ảnh gì đây?

- Cô cho trẻ đọc từ 

- Cô tô màu tranh

- Tô nét chấn mờ

- Cô tô chữ p

- Cô cho trẻ thực hiện (Cô bao quát trẻ)

+ Chữ cái q (Cô thực hiện tượng tự)
* Trẻ 3, 2 tuổi: Cô hướng dẫn tương tự.

- Cho trẻ thực hiện (cô bao quát trẻ)

* Nhận xét sản phẩm.

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình, của bạn.

- Cô nhận xét cả lớp.

3. Hoạt động 3: Kết thúc.

- Cô cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.
	- Trẻ nghe

-1-2 bạn lên khám phá hộp quà

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm chữ cái.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ cùng chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời và phát âm chữ cái

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát và đọc

- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát cô thực hiện

- Trẻ thực hiện tô.

- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm

- Trẻ đọc

- Trẻ quan sát.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- 2-3 ý kiến

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ ra chơi


* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Đề tài: Quan sát con kiến, con bọ ngựa

Trò chơi: Bật vào ô

Chơi theo ý thích
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức
- Trẻ biết được tên gọi đặc điểm, thức ăn, nơi sống của con kiến, con bọ ngựa và biết cách phòng tránh để không bị kiến đốt. 

2. Kỹ năng

- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định có chủ đích cho trẻ

3. Thái độ tình cảm

- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động, chơi đoàn kết.

II. Chuẩn bị

- Con kiến, con bọ ngựa. Chỗ cho trẻ quan sát và hoạt động.

III. Hướng dẫn thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

	1. Hoạt động 1: Quan sát con kiến.

- Cô tập trung trẻ ở sân trường.

- Cô cùng trẻ đọc đồng dao về con kiến.

“Con kiến mà leo cành đa

leo phải cành cộc

Leo ra leo vào

Con kiến mà leo cành đào

Leo phải cành cộc 

Leo vào leo ra”

- Chúng mình vừa đọc bài đồng dao nói về con gì?

- Các con được nhìn thấy con kiến bao giờ chưa?

+ Cô cho trẻ quan sát con kiến kiến. 

- Đây là con gì? 

- Con kiến có đặc điểm gì?

- Có những phần nào?

- Con kiến sống ở đâu?

- Thức ăn của kiến là gì?

- Có những loại kiến gì?

- Kiến thuộc nhóm gì? 

+ Cô chốt lại đặc điểm của con kiến, giáo dục trẻ biết phòng tránh khi gặp con kiến.
* Quan sát con bọ ngựa thục hiện tương tự
2. Hoạt động 2: Trò chơi: Bật vào ô.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi, hướng dẫn trẻ chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô bao quát, động viên trẻ chơi.

3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích.

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát trẻ chơi.

- Cô cho trẻ ra chơi, cất đồ dùng, vệ sinh cá nhân.
	- Trẻ tập trung

- Tret lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- 3- 4 trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát, lắng nghe.

- Trẻ nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ chơi theo ý thích.

- Trẻ cất đồ dùng ra chơi.


* HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Trò chơi: Mèo và chim sẻ.

- Muốn chơi trò chơi tốt các con lắng nghe cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cách chơi: Cô chọn một bạn làm mèo ngổi ở góc lớp, cách tổ chim sẻ 3-4m. Các bạn khác làm những chú chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu “Chích, chích, chích”, thi thoảng lại gõ tay xuống đất giả như mổ thức ăn, trong khoảng thời gian 30 giây chú mèo xuất hiện. Khi mèo kêu “Meo, meo, meo” thì các chú chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ của mình, chú chim nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi.

- Luật chơi: Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi

- Cô nhận xét sau khi chơi.

2. Dạy trẻ đọc đồng dao (vè loài vật)
- Cô giới thiệu tên bài đồng dao.

- Cô đọc mẫu cho trẻ nghe.

- Dạy trẻ đọc theo các hình thức lớp, tổ, nhóm cá nhân. (Cô động viên 

khuyến khích trẻ đọc bài.

- Kết thúc: Cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ.

NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Sĩ số

- Tổng số trẻ ................Số trẻ đi học.....................Số trẻ nghỉ học..............................

- Những trẻ nghỉ học, lý do:........................................................................................

2. Tình hình chung

- Tình hình sức khỏe:...................................................................................................

- Tình trạng, cảm xúc, hành vi: ...................................................................................

- Kiến thức kĩ năng:.....................................................................................................

3. Sự kiện đặc biệt:......................................................................................................

Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2026
* TRÒ CHUYỆN SÁNG

Đề tài: Trò chuyện về con vẹt
 Đây là con gì?
- Con vẹt là một loại chim.
- Con vẹt có những đặc điểm gì?
- Lông Vẹt màu gì?
- Con Vẹt có điều gì đặc biệt?
- Vẹt được nuôi để làm gì?
=> Đây là con Vẹt, Vẹt là một loại chim cảnh, có phần đầu, thân, đuôi, hai cánh, lông có nhiều màu sắc sặc sỡ, Vẹt còn biết nói bắt chước con người một số từ đơn giản. Mọi người thường nuôi Vẹt để làm cảnh.
* ÂM NHAC

Đề tài: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
                                              Nghe hát: Con chim vành khuyên
                                              Trò chơi: Ai đoán giỏi

I. Mục đích yêu cầu

1. Kến thức.

- Trẻ 5 tuổi: Trẻ nhớ tên và biết biểu diễn vận động phù hợp với nhịp điệu của một số bài hát trong chủ đề (MT 5), biết tên bài nghe hát, tác giả nội dung và cảm nhận giai điệu bài nghe hát.

- Trẻ 4 tuổi: Trẻ biết biểu diễn một số bài hát trong chủ đề và thể hiện cử chỉ, nét mặt …khi hát, múa, theo cô, biết nghe hát và chơi trò chơi. (MT5)
- Trẻ 3 tuổi: Trẻ biết biểu diễn một số bài hát trong chủ đề và thể hiện cử chỉ, nét mặt …khi hát, múa, theo cô và theo khả năng, biết nghe hát và chơi trò chơi. (MT5)
- Trẻ 2  tuổi: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc trong chủ đề theo cô và theo khả năng, biết nghe hát và chơi trò chơi.(MT11)

2. Kĩ năng.

- Trẻ 4+5 tuổi: Rèn kĩ năng  nghe nhạc, thể hiện và cảm thụ âm nhạc. biết phối hợp các động tác nhịp nhàng

- Trẻ 2 + 3 tuổi: Rèn kĩ năng nghe và cảm thụ âm nhạc. biết phối hợp các động tác nhịp nhàng

3. Giáo dục.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ cây

II. Chuẩn bị.

- Một số bài hát trong chủ đề.

- Mũ chop, phách tre, song loan

III. Hướng dẫn thực hiện.

	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
	HOẠT ĐỘNG CUAT TRẺ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

- Cô trò chuyện với chủ đề.

2. Hoạt động 2: Phát triển bài.

* Biểu diễn các bài hát trong chủ đề

- Cô giới thiệu và cho trẻ hát và vận động bài “Vì sao mèo rủa mặt”
- Cô cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân thể hiện

- Tiếp nối chương trình văn nghệ Các tổ sẽ thể hiện bài vận động vỗ tay theo nhịp bài “Cá vàng bơi”. Nhóm bạn trai, bạn gái thể hiện

- Sau đây sẽ là sự thể hiện của các tổ, nhóm sẽ thể hiện bài hát “Chú voi con ở bản đôn”
- Các bạn thể hiện theo nhóm, cá nhân.

* Nghe hát: Con chim vành khuyên
- Cô giới thiệu bài hát 

Lần 1: Hát kết hợp nhạc
+ Cô vừa hát bài hát gì? Đó là làn điệu dân ca gì?
- Lần 2: Hát kết hợp với sáo trúc
- Cô vừa hát bài hát gì?
- Thuộc làn điệu dân ca nào?
- Các con thấy giai điệu bài hát như thế nào?
- Bài hát nói về con chim vành khuyên đấy, con chim đó rất là ngoan, biết dạ, biết vâng khi có người gọi và nhất là bạn chim còn rất là lễ phép và ngoan ngoãn nữa. 
- Cô hát 2 lần và trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Lần 3 trẻ xem video và hưởng ứng theo.

* Trò chơi: Ai đoán giỏi

- Cô phổ biến cách chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

3. Hoạt động 3: Kết thúc

- Cô cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng.
	- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời

- Trẻ chú ý quan sát

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thể hiện

- Trẻ lắng nghe và thực hiện

- Trẻ chú ý và thể hiện

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ hưởng ứng cùng cô

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ thực hiện


* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                                          Đề tài: Quan sát con chim bồ câu, chim sẻ

                                           Trò chơi: Chim bay, cò bay
                                             Chơi theo ý thích
I. Mục đích yêu cầu

1. Kiến thức

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật, lợi ích, nơi sống  của con chim bồ câu, chim sẻ.

2. Kỹ năng

- Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

3. Giáo dục

- Cô giáo dục yêu quý chăm sóc và bảo vệ chim...

II. Chuẩn bị

- Chim bồ câu, chim sẻ

- Chỗ cho trẻ quan sát và hoạt động

- Tạo tâm thế vui vẻ thoải mái cho trẻ

III. Hướng dẫn thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ 
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

	1. Hoạt động 1: Quan sát con chim bồ câu, chim sẻ.
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh côn trùng và chim.

- Cô cho trẻ kể về những con côn trùng và chim mà trẻ biết.

- Cho trẻ quan sát con chim bồ câu.

- Cô có con gì đây?

- Ai có nhận xét gì về con chim bồ câu này nào? Có những đặc điểm gì?

- Thức ăn của chim là gì? 
- Chim bồ câu sống ở đâu? Nuôi chim để làm gì? 
+ Cô giáo dục yêu quý chăm sóc và bảo vệ  con vật...

* Với chim sẻ cho trẻ thực hiện tương tự

2. Hoạt động 2: Trò chơi: Chim bay, cò bay
- Cô giới thiệu trò chơi,cách chơi hướng dẫn  chơi.

* Cách chơi: Cô cho tất cả trẻ làm chim, 2 tay giang sang ngang. Khi cô bảo Chim bay, cò bay, trẻ chạy khắp sân 2 tay vẫy vẫy.

 Cô nói Chim đi ngủ, trẻ dừng lại, ngồi xuống, 2 tay chụm vào một bên má, mắt nhắm giả vờ ngủ. Cứ như vậy cô cho trẻ chơi tiếp.

 - Tổ chức cho trẻ chơi 

- Cô nhận xét động viên trẻ

3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích
- Cho trẻ chơi theo tự do cô bao quát trẻ

- Trẻ vệ sinh vào lớp.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- 4-5 ý kiến của trẻ.

- Trẻ quan sát

- 3-4 ý kiến của trẻ.

- 1-2 ý kiến của trẻ.

- Trẻ nêu ý kiến

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ  chú ý nghe

- Trẻ hứng thú chơi.

- Trẻ hứng thú chơi 

- Trẻ vệ sinh vào lớp.


* HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Biểu diên văn nghệ cuối tuần
- Cô tổ chức cho trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ

- Cô gợi hỏi cho trẻ kể về các bài hát, thơ trong tuần

- Cho trẻ thực hiện theo nhiều hình thức: tổ, nhóm, cá nhân

- Cô nhận xét động viên trẻ

2. Trò chơi: EL21 “Lắng nghe âm thanh”

+ Cô hướng dẫn trẻ cách chơi trò chơi.

- Cô yêu cầu trẻ lấy hai tay bịt mặt và cô sẽ gây một tiếng động và cho trẻ đoán. Hỏi trẻ đó là âm thanh gì?...

- Cô cho trẻ thực yêu cầu khó hơn bằng cách cô thực hiện 2 tiếng động liên tiếp.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi cho đến khi trẻ không còn hứng thú nữa.

3. Vệ sinh, nêu gương, phát bé ngoan, trả trẻ
NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
1. Sĩ số

- Tổng số trẻ ................Số trẻ đi học.....................Số trẻ nghỉ học..............................

- Những trẻ nghỉ học, lý do:........................................................................................

2. Tình hình chung

- Tình hình sức khỏe:...................................................................................................

- Tình trạng, cảm xúc, hành vi: ...................................................................................

- Kiến thức kĩ năng:.....................................................................................................

3. Sự kiện đặc biệt:......................................................................................................
Tổ chuyên môn duyệt                                                                 Người soạn
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   Lê Thị Hông Ngọc
                      Hoàng Thị Đính
